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1 8620112.191.001 Ngô Công Hậu BVTV TTR Nam 08/10/1994 Bến Tre 9 8,5 8,7 Tám điểm bảy

2 8620105.191.001 Nguyễn Trọng Dũng CN TTR Nam 01/11/1982 Hà Nam 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

3 8620105.191.003 Trần Nguyễn Tuấn Phương CN TTR Nam 17/10/1991 Tiền Giang 8,5 7,5 7,8 Bảy điểm tám

4 8620105.191.004 Nguyễn Đình Thạch CN TTR Nam 02/02/1991 Quảng Ngãi 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

5 8640101.191.002 Hoàng Nghĩa Quang Huy CN TTR Nam 11/03/1996 Thừa Thiên -Huế 7,5 7,5 7,5 Bảy điểm rưỡi

6 8420201.191.001 Võ Thị Ngọc Diệp CNSH TTR Nữ 13/12/1994 Bình Thuận 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

7 8420201.191.002 Huỳnh Đức Định CNSH TTR Nam 01/05/1987 Đồng Nai 9 8 8,3 Tám điểm ba

8 8420201.191.003 Trần Minh Hiển CNSH TTR Nam 11/11/1988 Bình Dương 8 7 7,3 Bảy điểm ba

9 8420201.191.004 Đỗ Gia Khiết CNSH TTR Nam 29/08/1995 Bình Dương 9 7,5 8,0 Tám điểm

10 8420201.191.005 Lê Thị Mai CNSH TTR Nữ 05/08/1994 Thừa Thiên -Huế 9 7,5 8,0 Tám điểm

11 8420201.191.009 Trần Thị Minh Tuyến CNSH TTR Nữ 06/10/1995 Khánh Hoà 9 8 8,3 Tám điểm ba

12 60620110.191.D01 Hà Thị Vân KHCT TTR Nữ 16/11/1994 Bình Phước 9 6,5 7,3 Bảy điểm ba

13 60620110191006 Nguyễn Tuấn Khôi KHCT TTR Nam 21/02/1989 Bình Định 8 7 7,3 Bảy điểm ba

14 8620110.191.001 Trần Thị Thúy Bình KHCT TTR Nữ 05/06/1984 Quảng Bình 9 8 8,3 Tám điểm ba

15 8620110.191.002 Trần Văn Dũng KHCT TTR Nam 08/02/1984 Bình Định 9 8,5 8,7 Tám điểm bảy

16 8620110.191.003 Đào Thị Hằng KHCT TTR Nữ 25/12/1986 Nghệ An 9 8 8,3 Tám điểm ba

17 8620110.191.004 Nguyễn Văn Hiệp KHCT TTR Nam 20/12/1993 An Giang 8 8,5 8,4 Tám điểm bốn
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18 8620110.191.007 Hồ Thị Mai KHCT TTR Nữ 02/08/1985 Nghệ An 9 7,5 8,0 Tám điểm

19 8620110.191.008 Chau Phi Run KHCT TTR Nam 05/10/1985 An Giang 8 7 7,3 Bảy điểm ba

20 8620110.191.011 Hà Thị Thùy KHCT TTR Nữ 05/10/1990 Nghệ An 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

21 8620110.191.009 Trương Minh Thức KHCT TTR Nam 08/09/1982 An Giang 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

22 8620110.191.013 Phan Duy Quốc Trí KHCT TTR Nam 04/11/1995 Tiền Giang 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

23 8620201.191.001 Huỳnh Văn Nhựt Anh LH TTR Nam 19/10/1992 An Giang 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

24 8620201.191.014 Nguyễn Trọng Nam LH TTR Nam 03/11/1992 Lâm Đồng 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

25 8620201.191.018 Nguyễn Cơ Thành LH TTR Nam 07/05/1982 Thanh Hoá 8 7,5 7,7 Bảy điểm bảy

26 8850103.191.002 Phạm Bảo Ân QLDD TTR Nữ 19/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 8,5 5 6,1 Sáu điểm một

27 8850103.191.017 Nguyễn Minh Hải QLDD TTR Nam 28/07/1996 Lâm Đồng 8,5 7,5 7,8 Bảy điểm tám

28 8850103.191.021 Phạm Văn Hoa QLDD TTR Nam 01/05/1984 TP. Hồ Chí Minh 7,5 8,5 8,2 Tám điểm hai

29 8850103.191.030 Mai Đăng Khoa QLDD TTR Nam 17/11/1988 TP. Hồ Chí Minh 7,5 8 7,9 Bảy điểm chín

30 8850103.191.031 Nguyễn Trần Đăng Khoa QLDD TTR Nam 13/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 7,5 6,5 6,8 Sáu điểm tám

31 8850103.191.046 Nguyễn Thị Hoàng Phượng QLDD TTR Nữ 04/09/1983 Hà Tĩnh 8,5 8 8,2 Tám điểm hai

32 8850103.191.069 Huỳnh Thanh Tuyển QLDD TTR Nam //1987 Long An 7 7 7,0 Bảy điểm

33 8850103.191.064 Lê Nguyễn Tôn Trí QLDD TTR Nam 18/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 7,5 8 7,9 Bảy điểm chín

34 8850103.191.066 Nguyễn Văn Trường QLDD TTR Nam 07/09/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu 7 8 7,7 Bảy điểm bảy

35 8850103.191.072 Nguyễn Đình Vinh QLDD TTR Nam 04/10/1992 Đồng Nai 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

36 60850103181027 Trương Thanh Vân QLDD TTR Nam 07/10/1985 Gia Lai 7,5 9 8,6 Tám điểm sáu

37 60850103191027 Trần Quốc Huy QLDD KG Nam 18/9/1983 Kiên Giang 7,5 7,5 7,5 Bảy điểm rưỡi

38 8850101.191.002 Lương Xuân Định QLTNMT TTR Nam 09/12/1994 Đồng Nai 9 7 7,6 Bảy điểm sáu

39 8850101.191.003 Trần Văn Khải QLTNMT TTR Nam 05/07/1976 Ninh Thuận 8 5 5,9 Năm điểm chín

40 8850101.191.004 Lê Diệu Tuyết Linh QLTNMT TTR Nữ 09/02/1994 Bình Dương 8 8 8,0 Tám điểm

41 8850101.191.006 Phạm Thị Như Mai QLTNMT TTR Nữ 15/10/1996 Bến Tre 8 7 7,3 Bảy điểm ba

42 8850101.191.008 Huỳnh Kim Phúc QLTNMT TTR Nam 02/05/1995 Đồng Nai 8 7 7,3 Bảy điểm ba
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43 60850101.16.022 Nguyễn Sơn Nam QLTNMT TTR Nam 10/04/1993 Gia Lai 8 7 7,3 Bảy điểm ba

44 8640101.191.001 Nguyễn Thị Hiền TY TTR Nữ 23/12/1995 Bình Dương 8,5 8 8,2 Tám điểm hai

45 8640101.191.003 Lý Lệ Kim TY TTR Nữ 08/03/1987 TP. Hồ Chí Minh 8,5 8 8,2 Tám điểm hai

46 8640101.191.004 Nguyễn Huỳnh Nga TY TTR Nữ 31/01/1992 Bình Thuận 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

47 8640101.191.005 Nguyễn Cao Nha TY TTR Nam 20/09/1993 Quảng Ngãi 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

48 8640101.191.006 Nguyễn Tấn Phát TY TTR Nam 19/10/1994 Vĩnh Long 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

49 8640101.191.007 Dương Việt Thắng TY TTR Nam 30/10/1995 Bình Định 7,5 7 7,2 Bảy điểm hai

50 60640101.191.D03 Trương Phạm Minh Tâm TY TTR Nam 11/5/1997 TP. Hồ Chí Minh 8,5 7,5 7,8 Bảy điểm tám

51 60640101.191.D02 Võ Phú Quí TY TTR Nam 5/2/1997 TP. Hồ Chí Minh 8,5 7 7,5 Bảy điểm rưỡi

52 60640101.191.D01 Nguyễn Thế Hiển TY TTR Nam 20/12/1995 Đồng Nai 8,5 7,5 7,8 Bảy điểm tám
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